
Phụ lục II 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng    năm 2021 của Sở GDĐT) 

TRƯỜNG: THCS LÊ VĂN TÂM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔ: XÃ HỘI       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Tên giáo viên: Ngô Thị Kim Hạnh 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 8. NĂM HỌC:2023-2024 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

(Cả năm 53 tiết) 

II. Kế hoạch dạy học: 

1. Phân phối chương trình:  phần Lịch sử 53 tiết , phần địa lí 52 tiết = 105 tiết 

CẢ NĂM: 35 TUẦN= 53 TIẾT 

Học kì I: 18 tuần = 27 tiết  (trong đó  9 tuần  đầu) 2 tiết/tuần =18 tiết ; 9 tuần sau 1 tiết/tuần =9 tiết 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị 

dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

 

 

1 

Chương 1: CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA 

SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII 

    

Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành 

độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 

2 Tuần 1 Lược đồ cách mạng tư sản Anh 

và Chiến tranh giành độc lập 

của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 

Lớp học 



STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị 

dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

2 Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII 2 Tuần 2 Lược đồ  diễn biến cơ bản cách 

mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 

XVIII 

Lớp học 

3 Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ 

XVIII – giữa thế kỉ XIX) 

2 Tuần 3 Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII Lớp học 

 

4 

Chương2. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ 

KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX 

    

Bài 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến 

giữa thế kỉ XIX 

2 Tuần 4 Phim tài  liệu về cuộc kháng 

chiến chống thực dân phương 

Tây xâm lược của nhân dân 

Đông Nam Á thế kỉ XVI-XIX 

Lớp học 

 

5 

CHƯƠNG 3. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ 

XVI ĐÊN THẾ KỈ XVIII 

    

Bài 5. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – 

Nguyễn 

2 Tuần 5 Lược đồ Nam Bắc triều và 

Đàng Trong Đàng Ngoài 

Lớp học 

6 Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ 

thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII 

2 Tuần 6 Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ 

XVI đến thế kĩ XVIII 

Lớp học 

7 Bài 7.Khởi nghĩa nông dân ở Đàng ngoài thế kỉ 2 Tuần 7 Lược đồ một số cuộc khởi nghĩa Lớp học 



STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị 

dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

XVIII nông dân ở Đàng Ngoài 

8 Bài 8. Phong trào Tây Sơn 3 Tuần 8,9 Lược đồ cuộc khởi nghĩa của 

phong trào nông dân Tây Sơn 

Lớp học 

9 - Bài 9.Tình hình kinh tế, văn hóa , tôn giáo 

trong các thế kỉ XVI-XVIII 

 

2 Tuần 9  Lớp học 

10 Kiểm tra giữa kỳ 1 Tuần 10  Lớp học 

11 Bài 9.Tình hình kinh tế, văn hóa , tôn giáo trong 

các thế kỉ XVI-XVIII (tiếp theo) 

 

 Tuần 11   

 

12 

Chương4. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ 

CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 

    

Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các 

nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) 

2 Tuần 

12,13 

Lược đồ các nước đế quốc từ 

cuối thế kỉ XIX đầu XX 

Lớp học 

13 Bài 11. Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII 

đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

3 Tuần 

14,15,16 

Phim tài liệu về giới thiệu cuộc 

đời của Mác và ăng ghen 

Lớp học 



STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị 

dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

14 Ôn tập 1 Tuần 17  Lớp học 

15 Kiểm tra cuối kì I 1 Tuần 18  Lớp học 

Học kì II: 17 tuần =26 tiết 

(trong đó  8 tuần  đầu 1 tiết/tuần= 8 tiết ; 9 tuần sau 2 tiết/tuần =18 tiết 

16 Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 

1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 

2 Tuần 

19,20 
Phim tài liệu về diễn biến chính 

của chiến tranh thế giới và cách 

mạng tháng Mười Nga 

Lớp học 

 Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA 

HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC,NGHỆ THUẬT 

TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII – XIX 

    

17 Bài 13. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn 

học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX 

2 Tuần 

21,22 
Phim tài liệu về khoa học kĩ 

thuật , văn học nghệ thuật 

Lớp học 

 

18 

Chương 6. CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ 

XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 
    

Bài 14. Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ 

XIX đến đầu thế kỉ XX 

3 Tuần 

23,24,25 

Lược đồ Trung Quốc và lược đồ 

Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX 

đầu XX 

Lớp học 

19 Bài 15. Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ 2 Tuần Lược đồ Ấn Độ và Đông Nam 

Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến 

Lớp học 



STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị 

dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

XIX đến đầu thế kỉ XX 

 

26,27 đầu thế kỉ XX 

 

20 Kiểm tra giữa kỳ 2 

 

1 Tuần 28 Lược đồ khu vực Đông Nam Á 

nửa cuối thế kỉ XIX đầu XX 

Lớp học 

 

21 

Chương 7. VIỆT NAM TỪ THẾKỈ XIX ĐẾN 

ĐẦU THẾ KỈ XX 

    

Bài 16. Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế 

kỉ XIX) 

3 Tuần 

28, 29 
Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế 

kỉ XIX 

Lớp học 

22 Bài 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884 

3 Tuần 

29, 30 
Tranh liên quân Pháp và Tây 

ban Nha tấn công Đà nẵng 

Lớp học 

23 Bài 18. Phong trào chống Pháp trong những năm 

1885 – 1896 

2 Tuần 31 Lược đồ một số địa điểm diễn 

ra các cuộc khởi nghĩa tieu biểu 

trong phong trào Cần Vương. 

Lớp học 

24 Bài 19. Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt 

Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917 

3 Tuần 32, 

33 

Tranh một số nhà yêu nước Lớp học 

25 Chủ đề :Bảo vệ chủ quyền các quyền và lợi ích 

hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông 

3 Tuần 33, 

34 

Lược đồ thể hiện phạm vi biển 

đảo Việt Nam 

Lớp học 



STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị 

dạy học 

(4) 

Địa điểm 

dạy học 

(5) 

26 Ôn tập 1 Tuần 35  Lớp học 

27 Kiêm tra cuối kì II 1 Tuần 35  Lớp học 

2. Các nội dung khác (nếu có): Bồi dưỡng Học sinh giỏi  

Tam Mỹ Tây, ngày 05 tháng 09 năm 2023 

TỔ TRƯỞNG         GIÁO VIÊN 

 

                                                                                                                            

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ       Ngô Thị Kim Hạnh 
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